
Nam Nữ Trình độ
Chuyên ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Phạm Hoài 

Dương 
Chi 10/4/1999

Chuyên viên Văn thư - 

Lưu trữ kiêm tổng hợp
Tỉnh đoàn 1 2 Đại học Luật Kinh tế

TOEIC 

735
Nâng cao

2
Trần Ngọc 

Phương 
Quý 05/5/1999

Chuyên viên Văn thư - 

Lưu trữ kiêm tổng hợp
Tỉnh đoàn 1 2 Đại học Luật

TOEIC 

700
Cơ bản Con thương binh

3
Nguyễn Thị 

Hồng
Phượng 16/5/1991

Chuyên viên Văn thư - 

Lưu trữ kiêm tổng hợp

Huyện ủy Hàm 

Thuận Bắc
1 3 Đại học

Quản trị kinh 

doanh

TOEIC 

635
B Con thương binh

4
Nguyễn Thị 

Mỹ
Hân 10/4/1990 15/01/2019

Chuyên viên Văn thư - 

Lưu trữ kiêm tổng hợp

Huyện ủy Hàm 

Thuận Bắc
1 3 Đại học Luật Kinh tế B Nâng cao

5 Trần Thị Mỹ Hà 19/4/1991
Chuyên viên Văn thư - 

Lưu trữ kiêm tổng hợp

Huyện ủy Hàm 

Thuận Bắc
1 3 Đại học

Lưu trữ và 

Quản trị văn 

phòng

B A Con thương binh

6
Nguyễn Thị 

Hồng
Thảo 16/12/1990

Chuyên viên Văn thư - 

Lưu trữ kiêm tổng hợp

Huyện ủy Hàm 

Thuận Nam
1 1 Đại học

Quản trị Văn 

phòng
B1 Cơ bản

7 Trần Thị Diễm 01/4/1995
Chuyên viên Văn thư - 

Lưu trữ kiêm tổng hợp

Huyện ủy Phú 

Quý
1 8 Đại học

Giáo dục chính 

trị
B A

8
Huỳnh Thị 

Cẩm
Nhung 16/3/1991

Chuyên viên Văn thư - 

Lưu trữ kiêm tổng hợp

Huyện ủy Phú 

Quý
1 8 Đại học Văn học B Văn phòng

9 Đoàn Thị Bảo Ngọc 03/9/1989 13/10/2017
Chuyên viên Văn thư - 

Lưu trữ kiêm tổng hợp

Huyện ủy Phú 

Quý
1 8 Đại học

Đông Nam á 

học
B B

10 Ngô Thị Trí 10/5/1992 20/8/2018
Chuyên viên Văn thư - 

Lưu trữ kiêm tổng hợp

Huyện ủy Phú 

Quý
1 8 Đại học Xã hội học

TOEFL 

420
Đại cương

11
Huỳnh Thị 

Lưu Kim
Tuyến 19/11/2000

Chuyên viên Văn thư - 

Lưu trữ kiêm tổng hợp

Huyện ủy Phú 

Quý
1 8 Đại học

Thư viện Thông 

tin học
B1.2 Đại cương

Tổng 

số hồ 

sơ 

đăng 

ký

Đối tượng ưu tiên

I. Nhóm 1: Lĩnh vực văn thư - lưu trữ kiêm tổng hợp

Ngày, tháng, năm sinh
Văn bằng, chứng chỉ của người đăng ký dự 

tuyển

TT

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

*

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ Vị trí dự tuyển

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự 

tuyển

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1274-QĐ/TU, ngày 12/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Ngày kết 

nạp đảng

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Tên
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Nam Nữ Trình độ
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Ngoại 

ngữ
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Tổng 

số hồ 
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Đối tượng ưu tiên

Ngày, tháng, năm sinh
Văn bằng, chứng chỉ của người đăng ký dự 

tuyển

TT

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ Vị trí dự tuyển

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự 

tuyển

Ngày kết 

nạp đảng

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Tên

12 Võ Thị Ngọc Vi 11/02/1993
Chuyên viên Văn thư - 

Lưu trữ kiêm tổng hợp

Huyện ủy Phú 

Quý
1 8 Đại học

Lưu trữ và 

Quản trị văn 

phòng

B B

13 Lưu Thị Hà Ngân 01/7/1990 06/10/2016
Chuyên viên Văn thư - 

Lưu trữ kiêm tổng hợp

Huyện ủy Phú 

Quý
1 8 Đại học Luật Kinh tế B Cơ bản

14 Tạ Thị Phi Yến 04/02/1998
Chuyên viên Văn thư - 

Lưu trữ kiêm tổng hợp

Huyện ủy Phú 

Quý
1 8 Đại học Luật

TOEIC 

585
Cơ bản

1
Trần Nguyễn 

Kim
Thoa 06/5/1979 26/6/2018 Kế toán Thị ủy La Gi 1 2 Đại học Kế toán B

Kỹ thuật 

viên

2
Thái Dương 

Hải
Giang 22/8/1990 18/4/2023 Kế toán Thị ủy La Gi 1 2 Đại học Kế toán B

1 Lê Ngọc Anh Tú 13/10/1998
Chuyên viên Quản trị 

mạng

Huyện ủy Bắc 

Bình
1 1 Đại học

Công nghệ kỹ 

thuật điện tử, 

truyền thông

TOEIC 

405
Cơ bản

2
Phạm Hoàng 

Minh
Khôi 19/12/2001

Chuyên viên Quản trị 

mạng

Thành ủy Phan 

Thiết
1 1 Đại học

Công nghệ 

thông tin

TOEIC 

720
Đại học

1
Nguyễn Thị 

Yến 
Vy 12/8/2000

Chuyên viên Ban Phong 

trào 
Tỉnh đoàn 1 3 Đại học Chính trị học

2 Nguyễn Như Quỳnh 15/5/2000
Chuyên viên Ban Phong 

trào 
Tỉnh đoàn 1 3 Đại học

Quản trị kinh 

doanh

3 Dương Tấn Lực 10/6/1999
Chuyên viên Ban Phong 

trào 
Tỉnh đoàn 1 3 Đại học

Quản trị kinh 

doanh

TOEIC 

775
Nâng cao

4 Lùi Ngọc Thu Phương 01/10/1999
Chuyên viên Huyện đoàn 

Tuy Phong

Huyện ủy Tuy 

Phong
1 2 Đại học Luật Kinh tế

TOEIC 

515
Nâng cao

5
Trần Thị 

Tường
Vi 10/10/2000

Chuyên viên Huyện đoàn 

Tuy Phong

Huyện ủy Tuy 

Phong
1 2 Đại học Luật Cơ bản

IV. Nhóm 4: Lĩnh vực công tác đoàn thanh niên

III. Nhóm 3: Lĩnh vực công nghệ thông tin (quản trị mạng)

II. Nhóm 2. Lĩnh vực kế toán
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Tổng 
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Ngày, tháng, năm sinh
Văn bằng, chứng chỉ của người đăng ký dự 

tuyển

TT

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ Vị trí dự tuyển

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự 

tuyển

Ngày kết 

nạp đảng

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Tên

6 Đinh Thị Hoài Diệu 10/5/2001
Chuyên viên Huyện đoàn 

Bắc Bình

Huyện ủy Bắc 

Bình
1 1 Đại học

Công tác Thanh 

thiếu niên
Cơ bản

7 Trần Tiến Cảnh 20/9/1998 04/9/2000
Chuyên viên Huyện đoàn 

Hàm Thuận Bắc

Huyện ủy Hàm 

Thuận Bắc
2 3 Đại học Luật B Cơ bản

8 Nguyễn Minh Tính 15/9/2001
Chuyên viên Huyện đoàn 

Hàm Thuận Bắc

Huyện ủy Hàm 

Thuận Bắc
2 3 Đại học

Công tác Thanh 

thiếu niên
Cơ bản

9 Triệu Anh Phong 04/3/1998 04/01/2019
Chuyên viên Huyện đoàn 

Hàm Thuận Bắc

Huyện ủy Hàm 

Thuận Bắc
2 3 Đại học Luật Kinh tế B1 B

10
Nguyễn Thị 

Mỹ
Quyên 23/5/2000

Chuyên viên Thành đoàn 

Phan Thiết

Thành ủy Phan 

Thiết
1 1 Đại học

Công tác Thanh 

thiếu niên
A2 Cơ bản

11 Phạm Tấn Huy 02/02/1999
Chuyên viên Huyện đoàn 

Hàm Thuận Nam

Huyện ủy Hàm 

Thuận Nam
2 2 Đại học

Quản lý Nhà 

nước
Cơ bản

12 Cao Nhật Quang 07/6/2001
Chuyên viên Huyện đoàn 

Hàm Thuận Nam

Huyện ủy Hàm 

Thuận Nam
2 2 Đại học

Quản lý Văn 

hóa
B1

13 Tạ Lâm Thiện Như 20/11/2001
Chuyên viên Huyện đoàn 

Phú Quý

Huyện ủy Phú 

Quý
1 1 Đại học

Quản trị dịch vụ 

Du lịch và Lữ 

hành

TOEIC 

500
Nâng cao

1 Hoàng Thị Hòa 21/6/1993 17/10/2017
Chuyên viên Ủy ban 

Kiểm tra Thị ủy La Gi
Thị ủy La Gi 1 5 Đại học Luật B B

2 Trần Nguyên Phương 11/5/1998 07/4/2023
Chuyên viên Ủy ban 

Kiểm tra Thị ủy La Gi
Thị ủy La Gi 1 5 Đại học Luật Kinh tế

V. Nhóm 5: Lĩnh vực công tác kiểm tra
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Nam Nữ Trình độ
Chuyên ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tổng 

số hồ 

sơ 

đăng 

ký

Đối tượng ưu tiên

Ngày, tháng, năm sinh
Văn bằng, chứng chỉ của người đăng ký dự 

tuyển

TT

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ Vị trí dự tuyển

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự 

tuyển

Ngày kết 

nạp đảng

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Tên

3
Trần Nguyễn 

Khánh
Anh 09/10/1985 09/8/2008

Chuyên viên Ủy ban 

Kiểm tra Thị ủy La Gi
Thị ủy La Gi 1 5 Đại học Luật B B

Học viên tốt 

nghiệp đào tạo sĩ 

quan dự bị, tốt 

nghiệp đào tạo chỉ 

huy trưởng Ban 

Chỉ huy quân sự 

cấp xã ngành quân 

sự cơ sở được 

phong quân hàm sĩ 

quan dự bị đã đăng 

ký ngạch sĩ quan 

dự bị

4
Lê Trần 

Huyền
Nhi 30/6/1994 30/8/2018

Chuyên viên Ủy ban 

Kiểm tra Thị ủy La Gi
Thị ủy La Gi 1 5 Đại học Luật Cao đẳng

5
Nguyễn Thị 

Quỳnh
Chi 21/6/1994 30/12/2019

Chuyên viên Ủy ban 

Kiểm tra Thị ủy La Gi
Thị ủy La Gi 1 5 Thạc sĩ

Luật Hiến pháp 

và Luật Hành 

chính

B Cơ bản

Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2023: 36 thí sinh.
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